
 

                                   

 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚC LỢI 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

 

 

 

 

LỊCH BÁO GIẢNG 

TUẦN 23 
 

 

 

 

Họ và tên giáo viên :  NGUYỄN THỊ HẠNH 

Lớp            : 1A3 

 
 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng ký duyệt                         Tổ trưởng chuyên môn ký duyệt 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà                                         Bùi Thị Kim Oanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm học 2025 – 2026 
 

 



TUẦN 23 (Từ ngày 23/2/- 27/2/2026) Lớp: 1A3 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

23/2 

 

 

Sáng 

1 67 HĐTN  CĐ: Tham gia quyên góp ủng hộ. Liên khúc 

chào xuân 

 

2 67 Toán Dài hơn, ngắn hơn BGĐT, Bộ ĐDT 

3 265  Tiếng Việt Bài 1: Tôi đi học (T1) BGĐT, vở TV 

4 266  Tiếng Việt Bài 1: Tôi đi học (T2) BGĐT, vở TV 

 

Chiều 

5 23 Âm nhạc Hát: Gà gáy. Nhạc cụ: Thanh phách BGĐT 

6 23 Mĩ thuật Tiết 1: Tranh chân dung  

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Ba 

24/2 

 

 

Sáng 

1 267 Tiếng Việt Bài 1: Tôi đi học (T3) BGĐT, vở TV 

2 268 Tiếng Việt Bài 1: Tôi đi học (T4) BGĐT, vở TV 

3 45 TNXH   Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (T2)  BGĐT 

4  Tiếng Anh Unit 7: Numbers - Lesson 3                    

 

Chiều 

5 68 HĐTN Bài 16: Ứng xử khi được nhận quà Tết(T1) BGĐT 

6 23 Đạo đức   Bài 20: Không nói dối  BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Tư 

25/2 

 

 

Sáng 

1 269 Tiếng Việt Bài 2: Đi học (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 45 GDTC Bài 5:Vận động phối hợp của cơ thể - tiếp theo (T3)  

3 270 Tiếng Việt Bài 2: Đi học (T2) BGĐT, Bộ ĐDTV 

4 68 Toán Cao hơn, thấp hơn BGĐT, Bộ Đ DT 

 

Chiều 

5 271 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

6  HĐTV Đọc sách tại thư viện  

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Năm 

26/2 

 

 

Sáng 

1 272 Tiếng Việt Bài 3: Hoa yêu thương (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 273 Tiếng Việt Bài 3: Hoa yêu thương (T2) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3  Mĩ thuật- TC  Lá và cây  

4  Tiếng Anh Unit 7: Numbers - Lesson 3                 

 

Chiều 

5 274 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6 46 TNXH Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (T3) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Sáu 

27/2 

 

 

Sáng 

1 69 Toán Đơn vị đo dộ dài BGĐT, Bộ ĐDT 

2 44 GDTC Bài 5:Vận động phối hợp của cơ thể - tiếp theo (T2)  

3  Toán TA Unit 4. Numbers from 11 to 20  

4 275 Tiếng Việt Bài 3: Hoa yêu thương (T3) BGĐT,Bảng nhóm     

 

Chiều 

5 276 Tiếng Việt Bài 3: Hoa yêu thương (T4) BGĐT,Bảng nhóm     

6  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

7 69 HĐTN GDĐP CĐ5: Hồ Hoàn Kiếm ( T2). Sơ kết 

tuần 23. Kế hoạch tuần 24 

BGĐT. Số thi đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 17 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 27 

Ngày 12 tháng 2 năm 2026 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 


